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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

TT SBD Họ và tên Nữ Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi sinh Học sinh trường 

Tổng 

điểm 

XT 

Ghi chú 
(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên) 

1 1 Lê Trung Sơn  24/1/2007 Kinh Bệnh viện Quảng Trạch-Quảng Bình iSchool Quảng Trị    

2 2 Lương Tùng Quân  14/11/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị   

3 3 Nguyễn Minh Khánh  29/7/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị iSchool Quảng Trị   

4 4 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 24/8/2007 Kinh 
Bệnh viện khu vực Triệu Hải- Tỉnh 

Quảng Trị 

Trường TH&THCS Lý Tự 

Trọng Thị xã Quảng Trị  
  

5 5 Ngô Tứ Hoàng  5/6/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị THCS Nguyễn Huệ    

6 6 Nguyễn Tiến Nam  25/3/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị THCS Nguyễn Trãi   

7 7 Võ Trần Diễm Phương x 1/10/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị THCS Phan Đình Phùng   

8 8 Trần Ngọc Trâm x 16/7/2007 Kinh 
Quảng Điền- Triệu Đại – Triệu 

Phong – Quảng Trị  
THCS Phan Đình Phùng   

  9   9 Nguyễn Quốc Hòa   11/12/2007 Kinh Bệnh viện Trung ương Huế iSchool Quảng Trị   

10 10 Võ Bùi Đức Nhân  15/08/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị THCS và THPT Cửa Việt   

Danh sách này gồm có 10 học sinh.  

 Quảng Trị, ngày ...... tháng ..... năm 2022   

                 KT. GIÁM ĐỐC                                                          CÁN BỘ XÉT DUYỆT                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

            

          MAI HUY PHƯƠNG                                                            HỒ CÔNG NGỌC 
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